ĐÁP ÁN BÀI TẬP 1
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2.	2 drinks 	3  tomato 	 4  sandwich
3. 2 banana    3 grapes   4 apple   5 orange
4. Vẽ,tô:
-2 quả chuối màu vàng	-1 quả táo màu xanh lá cây
-3 quả táo màu đỏ	- 5 quả nho màu xanh lá cây

ĐÁP ÁN BÀI TẬP 2
1. Khoanh từ
Hàng dọc: cookie  banana   pear   tomato
Hàng ngang: orange   apple
2. 
2  I don’t have a sandwich
3  I don’t have a lunch box
4  I have a cookie
3.
2  ……………. have ………….. pear…………….. banana
3  ……………… cookie
4  ……..don’t have …………… apple
4. Emma:   2  I have
	3  I don’t have
	Jack:	2  I have
			3  I don’t have
			4  I have
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